
Họ tên Địa chỉ trụ sở
Số 

Thửa

Số Tờ 

bản 

đồ

Diện tích Loại đất Đất

 Nhà, 

công 

trình, 

VKT 

 Cây trồng 
 Chi phí đầu tư 

vào đất còn lại 

1
Công ty Cổ phần Cao su 

Đồng Phú

Xã Thuận Lợi, 

thành phố Đồng Nai

130 + 

134

80-2 + 

105-1
40.260,8   CLN 0 0 1.205.200.642 603.912.000 1.809.112.642

40.260,8   0 0 1.205.200.642   603.912.000      1.809.112.642   

1.809.112.642   

45.227.816        

38.443.644        

6.784.172          

1.854.340.458   

- Kinh phí cho cho UBND xã Thuận Lợi 15% (của 2,5%):

Tổng công (1+2):

1. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ:

2. Kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường 2,5%:

Trong đó:

- Kinh phí cho cho Trung tâm PTQĐ Chi nhánh Đồng Xoài 85% (của 2,5%):

Tổng

Tổng số tiền

(đồng)

(Kèm theo Công văn số         /TTPTQĐ.CNĐX ngày 11/8/2026 của Trung tâm PTQĐ.CNĐX)

BẢNG TỔNG HỢP TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

Phục vụ công tác GPMB để thực hiên dự án Xây dựng Trường trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Thuận Lợi, xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai

Ghi chúTT

Họ tên, địa chỉ chủ sử dụng đất Thông tin diện tích đất thu hồi (m²)
Giá trị bồi thường, hỗ trợ

(đồng)
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